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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n    n           

Các Thẩm phán:  B          r       n   

                                        n   r n            

- Thư ký phiên tòa: B                   -            án n  n   n 

t n    n    áp 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp tham gia phiên 

toà: Ông   u  n B n     n  - K ể  sát v  n  

Ngày 21 tháng 7 n     17 t    r  s      án n  n   n t n    n    áp 

xét xử p    t ẩ   ông khai v  án t   l  số: 18   17     -   n    10 tháng 

   n     17 về “Tranh    p   n s    p   n  vay”   

 o bản án   n s  s  t ẩ  số: 36/2016/DS-ST ngày 27 tháng 12 n   

2016  ủ   o  án n  n   n  u  n   b    án   áo  

  eo Qu ết   n      v  án r  xét xử p    t ẩ  số: 113   17 Q   -

DS ngày 01  tháng 6 n     17   ữ   á     n  s : 

- Nguyên đơn:   r n      ẩ        s n  n  : 1967  

       :  ố A     n  B          t   tr n     u  n    t n     

- Bị đơn: 1. Nguy n           s n  n  : 1975  

              n H      s n  n  : 1971  

 ùn         : K    3  t   tr n     u  n    t n     

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1   r n   n      s n  n  : 1965  

       :  ố A     n  B          t   tr n     u  n    t n     

     u  n   n K     s n  n  : 1975  

       : K óm 4, t   tr n     u  n    t n   .  

 ỘI      V     

-   u  n   n      r n      ẩ    trình bày:  
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Ngày 08/10/2009     C v   số t ền 51            n    ến n    

12/3/2010 c     v   t ếp 400.000.000   n    ổn    ng là 91            n   

lã  su t là 2.500   n  1tr  u /ngày, không t      n   ố t ền 91            n  

       ã cho bà   u  n         t   tr n M v   l    1            n        

   n l u t           ẹn nh n    ôn  trả số t ền tr n n n                nói khi 

nào bà L trả sẽ trả   o    . Ngày 01/6/2010 bà L trả      , ch  C trả   o ch  

210.000.000   n , còn l   7             n      ều l n ch  yêu   u     C và 

 n    trả n  n   n       không t       n. Nay yêu   u     C, anh H trả số 

t ền v   vốn là 700.000.000   n  và t ền lãi 69 tháng theo lãi su t n ân hàng 

0,75%  ến t      ể          n n     1 9   15 số t ền là 362  5        n   

 ổn    n  là 1.062.250.000   n   

- B    n       u  n       trình bày: 

      t ừ  n ận n   l   tr n  bà   ủ      N, ch  v   t ền và là   n qu  

l       N n  ều l n.  ố t ền tr n     p  h  N cho ch  v   số t ền là 

700.000.000   n  lã  su t l  2,5%/ ngà   s u  ó   o  n    u  n   n K vay 

l   v   lã  su t là 3%/ngà    ến t án  1    1  qu ết toán ch  còn n  ch  N là 

650.000.000   n , do ch  có kêu anh K trả   o ch  N 50.000.000   n   n  n  

ch  N khôn  trừ  à vẫn t n  vào t ền vốn     n t       còn n      N là 

650.000.000   n , ch   ã trả lãi cho ch  N      191 250.000   n   lã  xu t 

7,5%/tháng). Nay     N yêu   u     trả số t ền vốn là 700.000.000   n  và 

t ền lãi 69 tháng theo lã  su t n ân hàng 0.75%/tháng là 36   5        n . 

 ổn    n  t ền vốn và lãi là 1.062.250.000   n  ch  khôn    n           n  

  trả 65            n  vốn và lã  su t t n  t eo n ân hàng nhà n    qu    n  

trừ    191  5        n , còn bao nhiêu ch    n    trả   o       n   oàn  ản  

  n   ặp   ó    n nên xin cho trả   n.  

- B    n  n       n   tr n  b  :  

Vi   v   n    ữ  v  l    u  n       v       r n      ẩ    t    n  

khôn  b ết và không có ký tên trong các biên n ận  n ận t ền nên không   ng 

ý l  n      ùn        trả n   

-          qu ền l    n  ĩ  v  l  n qu n  n   r n   n   trình bày: 

       o v   t ền   ữ  v  anh là  r n      ẩ    v   ch    u  n     

C và anh      n   t    n  khôn  b ết   ến     ch  C khôn  trả t ền  ch  N nói 

    b ết   ron  v     n này anh khôn      ến gì. Anh thống nh t     ến  ủ  

ch  N và giao cho v  anh quyết   n .     

-          qu ền l    n  ĩ  v  l  n qu n  n    u  n   n K trình bày:  

Theo bản      n    14 3   16  ủ   n  K t   ch  C cho rằng tháng 

10/2010 gửi  n  5            n  t    tế ch  C không   a số tiền trên  ể anh 

trả   o ch  N, l   tr n  bà   ủ  ch  C là khôn   ún  s  t ật  
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Bản án   n s  s  t ẩ  số: 36/2016/DS-ST ngày 27 tháng 12 n     16 

 ủ   o  án n  n   n  u  n    ã qu ết   n :  

Áp   n :    ều 471  476 B  luật   n s  n m 2005, khoản 2,   ều   27, 

khoản 1   ều  3  B  luật tố t n    n s  n     15. K oản     ều  7  uật 

 ôn n  n v        n  n     14  

Tuyên xử:    p n ận m t ph n   u   u      r n Th  Cẩm N     ch  

Nguy n Th    v   n       n   trả số tiền vay vốn và lãi tổn  c ng là 

1  6   5        n     

Bu   ch  Nguy n Th      n       n   l  n     trả   o ch  Tr n Th  

Cẩm N và anh Tr n V n P số t ền vốn l  656 365       n   lã  l  

193 3 8       n ; tổn    n  số t ền l  849 673       n    á  tr   bốn 

        n tr  u sáu tr   bả       b  n  n     tr     n )  

 Kể từ k        n   u   u t     n  án số tiền      thi hành xong hàng 

tháng phả  ch u lã  su t    bản  o    n   n  n   n    qu    n   t  ng ứng 

v   số tiền t   từng th    iểm thi hành án, cho  ến khi thi hành án xong.    

  ề án p  : Ch  Nguy n Th      n       n   p ả  n p 37.490.90  

  n  án p     n s  s  t ẩ   Ch  Tr n Th  Cẩm N phả  ch u 1  6 8 9     n  

án p     n s  s  t ẩ       kh u trừ 21.434.000   n  t   ứn  án p   l   t u 

số BM/2012 035592 ngày 12/10/2015; ch  Tr n Th  Cẩm N n ận l   

10.058.000   n  t                 n  án   n s   u  n    
 

  o   r  bản án s  t ẩ    n tu  n về qu ền   án   áo t eo luật   n  

v  qu ền   u   u t     n  án  

  u     xét xử s  t ẩ  n  y 11/01/2017 anh H   án   áo   t p  n 

bản án  Anh H   ôn    n       trá   n     l  n      ùn      C trả t ền   o 

      n .  

    p   n t   p    t ẩ             C, anh H, anh P     ặt tr n  b     

  ến   n  K      n x n v n   ặt. Cá     n  s      ặt  ã   ẳn    n   ã xu t 

tr n       ủ  á    ứn   ứ   o  o  án xe  xét   ả  qu ết v  án  

 Anh H vẫn   ữ n u  n   u   u   án   áo v  tr n  b     n  ứ   án  

 áo  ủ   n  l   n     o n to n   ôn  b ết số t ền       vay n     n    ôn  

  n          v   số t ền l n          n    ôn   ùn  số t ền n            

  un    o       n ;   ôn      ùn  t ền  ể xá  lập  u  t    t   sản r  n     

s u n    n  b ết l   ùn    o v   l      t ể l    o  n    u  n   n K v   l   

xã  r  tr n     p        ả  qu ết t eo qu ết   n   ôn  n ận s  t    t uận 

 ủ     n  s  n     6 5   1   ủ      án   

        ữ n u  n     ến   n    v   bản án s  t ẩ    n      ôn     

  u   u tron  v  án n  n   n  t ốn  n  t     ến  ủ        l    u   u       

 ùn   n       trá   n     l  n     trả n   

        n    n   ể  sát p át b ểu     ến về v    tu n t eo p áp luật  ủ  

  ẩ  p án        n  xét xử  ã t       n   n        ủ t eo tr n  t  t ủ t   
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qu    n  p áp luật          p   n  p áp luật  ủ  n ữn  n     t        tố 

t n   á     n  s   ã    p   n    n  qu ền v  n  ĩ  v   ủ    n  t eo qu  

  n  p áp luật   ề n    un    án   áo   ề n       p n ận   án   áo  ủ   n  

 o n ; sử  bản án s  t ẩ    

  u     n    n  ứu  á  t   l  u    tron     s  v  án  ã        ể  tr  

t   p   n t   v    n  ứ v o  ết quả tr n  t n  t   p   n t        ến p át b ểu 

 ủ         n    n   ể  sát  

          CỦA  ÒA    

[1]  ề   p   n  vay   ữ  ch  Tr n Th  Cẩm N và ch  Nguy n Th  C, 

 n       n   t eo qu ết   n   ủ  bản án s  t ẩ  l :  ố t ền          n   u 

  u  1  576 8     n    ôn          p n ận nên p ả     u t ền án p     n s  

s  t ẩ  t eo qu    n   Bu   ch  Nguy n Th      n       n   l  n     trả 

cho ch  Tr n Th  Cẩm N số t ền vốn l  656 365       n   t ền lã  l  

193 3 8       n   tổn    n  l  849 673       n    o  á     n  s  t ốn  

n  t n n   ôn  xe  xét l   số t ền vốn  t ền lã   ã      t n  bu    á  b n  ã 

t       n n  ĩ  v    o n  u   n      n    n    bản án   ôn       u   u     

anh H   án   áo   u   u   ôn     trá   n     l  n      ùn        trả n    o 

     .  

[2]  ét   án   áo  ủ   n     V n H t   tron  suốt quá trình giả  quyết 

v  án anh cho rằng vi   vay tiền anh không biết và trong biên nhận anh không 

ký tên nhận tiền nên anh không có nghĩ  v  liên     trả số tiền trên cho ch  N  

    án   p s  t ẩ  n ận   n   o     N xá    n  n ày giao nhận tiền củ  biên 

nhận ngày 08/10/2009 và biên nhận ngày 12/3/2010 anh H không tr   tiếp 

nhận tiền và ký tên v o b  n n ận n  n   n                  ến n          ể 

      n ận t ền   ứng t  anh H biết số tiền tr n    n  t    t   bản khai ngày 

16/10/2015 anh H xác n ận  ôn n  n   ữ   n  v        vẫn t n t     o  ến 

nay nên               n  n    v   t  cách là b    n và bu c anh H liên     

trả số tiền 849 673       n  l       p ù   p   n  qu    n  p áp luật   

B   lẽ  n      ôn    n       trá   n     l  n      ùn  ch  C trả t ền 

cho       l   o       v   t ền anh H   ôn      b ết  số t ền n     ôn  sử 

  n    o  ôn  v      un  tron        n  v         ùn   ể   o v   l        

p   n t    n  H v      C t ừ  n ận l  v     n   n      sốn    un  n   v   

nhau n  n  về   n  tế       n   n  H l   n  ề t   o;         o v     u  bán 

l   t u n ập s n  sốn    n            ều    v   t ền  ủ       ;       t   

 ùn   ể   o v   l  ;  n    t   v    ù    o b n b    ố t ền   n t  ếu     N l  

 o         o  n    u  n   n K v   l      n t   t eo qu ết   n   ôn  n ận s  

t    t uận  ủ     n  s  số 41   1  Q   -   n     6 5   1   ủ      án 

t    n  K   n p ả  t     n  trả   o     C số t ền 76            n ; s  v    
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  o v   n           n  b ết        t ừ  n ận  un    p t     á  b  n n ận 

n  tron   á  l n v     á    ôn     tr n     p t   v       t n v   t ền; t  n  

toán t ền vốn v  lã   ủ          n    l  t   n           t       n r  n    ôn  

l  n qu n n  u   ố t ền       oản v           n          n tu        tr n  

b       n     ùn  t eo       n ận t ền t   n        n  n        ôn    u   u 

anh H  ùn     t n   n             ôn  t ừ  n ận l   tr n  b    ủ       ;  o 

           ôn          ứn    n  l   tr n  b    ủ      n  n  qu     t    

       t ứ          n  t ừ  n ận  hông y u   u  n    n ận n  n n từ    xét 

v      u   u bu    n       n   l  n      ùn      Nguy n Th  C trả ch  Tr n 

Th  Cẩm N t ền vốn l  656 365       n  và lãi là 193.308.000   n   tổn  

  n  số t ền l  849 673       n  là không phù h p. 

  o   r  về số t ền án p   s  t ẩ               p ả     u      t n  v  

   u trừ tron  bản án s  t ẩ      n ận   n    ôn     n  xá  n n sử    ử  

    l   số l   tr n số  ể  ả  bảo t uận t  n v    t     n  án.  

 ừ n ữn  n ận   n  tr n  xét  ề n     ủ         n    n   ể  sát l  p ù 

  p p áp luật n n    p n ận sủ  bản án s  t ẩ .  

 ề án p     n s  p    t ẩ :  o sử  bản án s  t ẩ  n n anh H không 

p ả     u án p   t eo qu    n  p áp luật   

    á  lẽ tr n  

Q YẾ       

   n  ứ v o   oản     ều 3 8    ều 3 9 B  luật tố t n    n s  n   

2015; 

 á    ều 471    ều 474 B  luật   n s  n m 2005; 

  ều  7  ủ    áp l n  án p    l  p       án  ủ  Ủ  B n t   n     

Quố      số: 1     9 UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 n      9;  

1.     p n ận   án   áo  n       n  . 

2.  ử  bản án s  t ẩ  số 36   16   -   n     7 t án  1  n     16 

 ủ      án n  n   n  u  n  . 

3.    p n ận m t ph n   u   u      r n Th  Cẩm N  ố  v       

Nguy n Th  C. 

Bu   ch  Nguy n Th  C trả   o ch  Tr n Th  Cẩm N số t ền tổn    n  

số t ền l  849 673       n    á  tr   bốn         n tr  u sáu tr   bả  

     b  n   n     tr     n )  

Kể từ n         n   u   u t     n  án  ủ  n          t     n  án 

  ố  v    á    oản t ền p ả  trả   o n          t     n  án)   o  ến     t   

  n  án xon   t t  ả  á    oản t ền    n  t án  b n p ả  t     n  án   n 

p ả     u   oản t ền lã   ủ  số t ền   n p ả  t     n  án t eo  ứ  lã  su t 

qu    n  t     oản     ều 468 B  luật   n s  n     15.  

   n án p        p   tố t n :  
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  Án p   s  t ẩ :  

Ch  Nguy n Th  C p ả  n p 37.490.0     n  án p     n s  s  t ẩ ;  

Ch  Tr n Th  Cẩm N phả  ch u 10.628.8     n  án p     n s  s  t ẩ  

n  n     u trừ v o  1 934      n  t   ứn  án p   l   t u số B    1  

035592 ngày 12/10/  15;      r n      ẩ    n ận l   11 3 5       n  t   

C             n  án   n s   u  n  . 

+ Án p   p    t ẩ : 

 n       n        n ận l             n  t ền t   ứn  án p   p    

t ẩ  t eo b  n l   số  9780 ngày 12/01/2017  ủ          t     nh án dân s  

 u  n  .  

 r  n    p bản án qu ết   n       t     n  t eo qu    n  t     ều   

 uật t     n  án   n s  t   n          t     n  án   n s   n     p ả  t   

  n  án   n s     qu ền t    t uận t     n  án  qu ền   u   u t     n  án  t  

n u  n t     n  án  oặ  b    ỡn    ế t     n  án t eo qu    n  t    á    ều 

6  7  7   7b v    ều 9  uật t     n  án   n s ; t       u t     n  án      t    

   n t eo qu    n  t     ều 3  luật t     n  án   n s    

Bản án p    t ẩ        u l    ể từ n    tu  n án  

 
 

Nơi nhận: 
-  á     n  s ; 

- Vi n   ể  sát t n   ; 

-     án  u  n  ; 
-                u  n  ; 

-   u    s  v  án      

 M.  ỘI      XÉ  XỬ   ÚC   ẨM 

  ẨM      – C Ủ  ỌA   IÊ   ÒA 
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